
VŨ ĐÌNH KẾT

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: KẾ TOÁN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 2

BỘ MÔN KINH TẾ

HỌC KỲ: 3

SỐ TIẾT: 90 SỐ TC: 6

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

4.74.05.74.0CÐ KT 1707/07/1999AnhVõ Thị Lan03101710021

5.95.06.39.0CÐ KT 1706/03/1999BìnhNguyễn Thị Như03101710032

4.22.06.75.0CÐ KT 1714/12/1999ChâuNguyễn Bảo03101710053

4.73.05.79.0CÐ KT 1731/12/1999DiễmTrần Thị Thanh03101710074

6.45.07.59.0CÐ KT 1706/11/1999DungLê Thị Thùy03101710085

5.64.06.510.0CÐ KT 1712/12/1999ĐiềnLê Thanh03101710126

6.86.07.58.0CÐ KT 1705/10/1998HiệpPhan Thị Hoài03101710197

6.35.07.39.0CÐ KT 1722/09/1999HoaNguyễn Thị Kim03101710208

4.33.04.89.0CÐ KT 1717/11/1999HoaTrần Thị Bé03101710219

6.05.06.59.0CÐ KT 1713/02/1999HuyềnNguyễn Thị031017102410

5.95.06.58.0CÐ KT 1730/04/1999HùngNguyễn Ngọc031017102511

4.42.06.010.0CÐ KT 1713/09/1999HưngLê Phước031017102612

6.35.07.29.0CÐ KT 1708/04/1999LinhVõ Diệu031017103113

6.15.07.08.0CÐ KT 1718/09/1998LinhVũ Thị Mai031017103214

5.95.07.06.0CÐ KT 1701/09/1999LoanNguyễn Thị Châu031017103315

5.03.06.59.0CÐ KT 1707/02/1999LongNguyễn Thành031017103416

6.66.06.79.0CÐ KT 1714/10/1999LụaVõ Thị Thanh031017103517

6.45.08.26.0CÐ KT 1712/10/1999MếnVũ Thị031017103618

5.65.05.59.0CÐ KT 1720/08/99NgânHuỳnh Thị Tú031017104019

4.73.05.510.0CÐ KT 1728/02/1999NguyênTrịnh Hải031017104620

5.34.05.810.0CÐ KT 1706/01/1999NhậtTrương Quang031017104721

5.94.07.310.0CÐ KT 1721/06/1999NhungPhạm Thị Trang031017105222

5.34.05.810.0CÐ KT 1706/04/1999NhưTrần Quỳnh031017105423

3.82.04.79.0CÐ KT 1703/01/1999QuyênNguyễn Thị Thảo031017105824

4.95.05.33.0CÐ KT 1721/10/1999ThanhLê Nguyễn Thiên031017106525

4.92.07.59.0CÐ KT 1730/7/1999ThanhTrần Thị Hồng031017106826

5.94.07.210.0CÐ KT 1701/03/1999ThắmNguyễn Thị Hồng031017107127

6.46.06.87.0CÐ KT 1707/08/1999TrangCao Bùi Thị Thuỳ031017107728

7.17.06.510.0CÐ KT 1711/07/1999TràLâm Thị Thanh031017108029

4.43.04.810.0CÐ KT 1713/07/1999TrúcNguyễn Thị Thanh031017108330

4.34.03.78.0CÐ KT 1715/5/1999UyênNguyễn Thị Thảo031017108731

H.Ghép -
CÐKT165.85.06.57.0CÐ KT 1628/09/1998AnhĐinh Thu031016100132

H.Ghép -
CÐKT164.23.05.07.0CÐ KT 1628/07/1998NhânLê Võ Thiện031016104933
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GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

H.Ghép -
CÐKT165.24.06.37.0CÐ KT 1615/11/1998ThùyLê Thị Mộng031016107134
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